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1 Mỹ Cảnh
Số 908, Nguyễn Thái Học, tổ 10, khóm 

Thuận An, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Mô giới bất 

động sản, dịch 

vụ nhà đất.

1400539292 51A8 004107 Nguyễn Minh Quang 1967

Số 908, Nguyễn Thái Học, tổ 

10, khóm Thuận An, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0919155012 340563030      3.000.000 

1 BICYCE 66
Số 340, Nguyễn Thái Học, tổ 19, khóm 

Thuận Phú, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Nước hoa, thời 

trang quần áo, 

phụ tùng xe đạp

1401887581 51A8 009635 Đặng Thị Mộng Huỳnh 1984

Số 338, Nguyễn Thái Học, tổ 

19, khóm Thuận Phú, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0392070707 341150680      3.000.000 

1 Tuyết My
Số 344 đường Thiên Hộ Dương, tổ 23, khóm 

Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Bán quần áo, 

giày, dép, nón 

trẻ em

1402104642 51A8 014500 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1986

Số 344 đường Thiên Hộ Dương, 

tổ 23, khóm Thuận Nghĩa, 

phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0986839869 086186002070      3.000.000 

2 Trần Tuyết Loan
Số 137 đường Lê Văn Cử, khóm Thuận 

Nghĩa, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Bán rau, củ, cá, 

nông sản
1401756349 51A8 013946 Trần Tuyết Loan 1958

Số 137 đường Lê Văn Cử, khóm 

Thuận Nghĩa, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0788819560 340046367      3.000.000 

3 Nguyễn Thành Văn
Số 141 đường Lê Văn Cử, tổ 25, khóm Thuận 

Nghĩa, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Bán rau, củ, 

quả, khô, cá
8353065422 51A8 013937 Nguyễn Thành Văn 1970

Số 141 đường Lê Văn Cử, tổ 25, 

khóm Thuận Nghĩa, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0918660792 087070002246      3.000.000 

4 Nguyễn Văn Trinh
Số 145 đường Lê Văn Cử, tổ 25, khóm Thuận 

Nghĩa, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Bán rau, củ, 

quả
8228614354 51A8 013934 Nguyễn Văn Trinh 1967

Số 145 đường Lê Văn Cử, tổ 25, 

khóm Thuận Nghĩa, phường 

Hòa Thuận, TPCL, ĐT

0366769885 087067001928      3.000.000 

5 Ngân Phương
Số 51, Rạch Cái Sơn, tổ 26, khóm Thuận 

Nghĩa, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà 

trọ tháng
1400628866 51A8 014032 Dương Văn Pho 1984

Số 227, Lộ Hòa Đông, tổ 29, 

khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0908776266 341149864      3.000.000 

6 Thùy Phương
Số 26, Rạch Cái Sơn, tổ 26, khóm Thuận 

Nghĩa, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà 

trọ tháng
1401542410 51A8 014372 Đặng Minh Thuỳ 1988

Số 227, Lộ Hòa Đông, tổ 29, 

khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0707435629 341469899      3.000.000 

1 Lê Thị Phúc
Số 253 tổ 29 khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT
Cho thuê nhà ở 1402143923 51A8 015963 Lê Thị Phúc 1971

Số 253, Lộ Hòa Đông, tổ 29 

khóm Thuận Phát, phường Hòa 

Thuận, TPCL, ĐT

0859636939 340612255      3.000.000 

2 193
Số 265, Lộ Hòa Đông, tổ 29, khóm Thuận 

Phát, Hòa Thuận, TPCL, ĐT
Phòng trọ 1401150396

51A8

005735
Nguyễn Văn Minh 1959

Số 265, Lộ Hòa Đông, tổ 29, 

khóm Thuận Phát, Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

0378229190 087059000964      3.000.000 

III. Khóm Thuận Nghĩa: 6 Hồ sơ

IV. Khóm Thuận Phát: 5 Hồ sơ

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỘ KINH DOANH THU NHẬP THẤP  NGỪNG HOẠT ĐỘNG DO ĐẠI DỊCH COVID- 19

ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HÒA THUẬN

I. Khóm Thuận Trung: 0 Hồ sơ

Hòa Thuận, ngày 09 tháng  9 năm 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số  207/TB-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Phường)

I. Khóm Thuận An: 1 Hồ sơ

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

II. Khóm Thuận Phú: 1 Hồ sơ
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3 Nguyễn Thanh Tân
Số 265, Lộ Hòa Đông, tổ 29, khóm Thuận 

Phát, Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Mua bán thiết 

bị máy lạnh, tủ 

lạnh, lắp đặt, 

sửa chữa máy

1401934432 51A8 009398 Nguyễn Thanh Tân 1987

Số 265, Lộ Hòa Đông, tổ 29, 

khóm Thuận Phát, Hòa Thuận, 

TPCL, ĐT

0939368232 087087002617      3.000.000 

4 Trung - Nghĩa - Phú
Số 243, Thiên Hộ Dương, Tổ 33, Thuận Phát, 

P.Hoà Thuận, TPCL, ĐT
Cho thuê nhà ở 1400457681 51A8 001031 Lê Ngọc Hùng 1957

Số 243, Thiên Hộ Dương, Tổ 

33, Thuận Phát, P.Hoà Thuận, 

TPCL, ĐT

0975515870 087057001082      3.000.000 

5 Nguyễn Công Hoàn
Số 156/7 đường Nguyễn Thị Lựu, khóm 

Thuận Phát, phường Hòa Thuận, TPCL, ĐT

Cho thuê nhà 

trọ tháng
8228615710 51A8 014070 Nguyễn Công Hoàn 1968

Số 541 KDC xã Hòa Long, 

huyện lai Vung, ĐT
0913847505 340818321      3.000.000 

   39.000.000 Tổng cộng: 13 hồ sơ
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